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1 24211OT1662 La Vĩ Phong 9.16 Xuất sắc 100 Xuất sắc CD24OT4 Nguyễn Hùng  Việt

2 24211OT0868 Nguyễn Tiến Dũng 9.04 Xuất sắc 91 Xuất sắc CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

3 24211OT0093 Trần Đỗ Thanh Toàn 9 Xuất sắc 100 Xuất sắc CD24OT1 Lê Thành  Đạt

4 24211OT1499 Nguyễn Thanh Hữu 9.11 Xuất sắc 86 Tốt CD24OT2 Nguyễn Chí  Hiếu

5 24211OT3996 Nguyễn Thái Bình 8.95 Giỏi 97 Xuất sắc CD24OT8 Nguyễn Văn Hoàng  Khánh

6 24211OT1827 Trần Nguyễn Huy Hoàng 8.89 Giỏi 80 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

7 24211OT3249 Nguyễn Quốc Thịnh 8.77 Giỏi 86 Tốt CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

8 24211OT1908 Mai Trần Hoàng Hiếu 8.74 Giỏi 83 Tốt CD24OT4 Nguyễn Hùng  Việt

9 24211OT1566 Trịnh Phi Hùng 8.67 Giỏi 88 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

10 24211OT0951 Võ Thành Lộc 8.64 Giỏi 84 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

11 24211OT1540 Nguyễn Hồng Hải 8.51 Giỏi 89 Tốt CD24OT4 Nguyễn Hùng  Việt

12 24211OT3553 Nguyễn Trọng Quốc Hà 8.5 Giỏi 100 Xuất sắc CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

13 24211OT2346 Phan Văn Vũ 8.46 Giỏi 93 Xuất sắc CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

14 24211OT1464 Trần Tiến Đạt 8.32 Giỏi 89 Tốt CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

15 24211OT0831 Trương Phước Đại 8.32 Giỏi 80 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

16 24211OT3282 Bùi Phát Huy 8.3 Giỏi 93 Xuất sắc CD24OT6 Phạm Trường  Giang

17 24211OT1303 Nguyễn Anh Tuấn 8.23 Giỏi 80 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

18 24211OT3953 Nông Hữu Bằng 8.19 Giỏi 92 Xuất sắc CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

19 24211OT0957 Nguyễn Nhật Khang 8.17 Giỏi 100 Xuất sắc CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng
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20 24211OT0681 Chu Hồng Đức 8.15 Giỏi 100 Xuất sắc CD24OT2 Nguyễn Chí  Hiếu

21 24211OT3219 Nguyễn Văn Tấn 8.09 Giỏi 80 Tốt CD24OT9 Thái Quang  Hoàng

22 24211OT2834 K' Lương 8.08 Giỏi 84 Tốt CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

23 24211OT2242 Nguyễn Nhật Trường Em 8.07 Giỏi 100 Xuất sắc CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

24 24211OT2857 Nguyễn Tuấn Kiệt 8 Giỏi 80 Tốt CD24OT6 Phạm Trường  Giang

25 24211OT1154 Võ Huỳnh Tuấn 8 Giỏi 80 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

26 24211OT1371 Nguyễn Phi Long 8.95 Giỏi 78 Khá CD24OT4 Nguyễn Hùng  Việt

27 24211OT2489 Võ Đặng Thanh Toàn 8.66 Giỏi 75 Khá CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

28 24211OT3630 Nguyễn Văn Tài 8.45 Giỏi 75 Khá CD24OT8 Nguyễn Văn Hoàng  Khánh

29 24211OT4066 Ngô Văn Út 8.41 Giỏi 76 Khá CD24OT8 Nguyễn Văn Hoàng  Khánh

30 24211OT1399 Nguyễn Đức Phúc 8.4 Giỏi 75 Khá CD24OT6 Phạm Trường  Giang

31 24211OT1384 Trần Phong Nhã 8.39 Giỏi 75 Khá CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

32 24211OT2944 Phan Văn Hiếu 8.39 Giỏi 75 Khá CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

33 24211OT3726 Trần Hữu Thắng 8.36 Giỏi 74 Khá CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

34 24211OT1543 Nguyễn Hải Dương 8.1 Giỏi 75 Khá CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

35 24211OT3239 Nguyễn Anh Tuấn 8.09 Giỏi 70 Khá CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

36 24211OT3157 Nguyễn Quốc Hưng 8.08 Giỏi 79 Khá CD24OT6 Phạm Trường  Giang

37 24211OT2005 Lê Tuấn Kiệt 7.98 Khá 74 Khá CD24OT1 Lê Thành  Đạt

38 24211OT4061 Trần Xuân Trường 7.93 Khá 78 Khá CD24OT8 Nguyễn Văn Hoàng  Khánh

39 24211OT0728 Võ Minh Mẫn 7.92 Khá 79 Khá CD24OT9 Thái Quang  Hoàng

40 24211OT1765 Đặng Phước Lộc 7.85 Khá 86 Tốt CD24OT6 Phạm Trường  Giang

41 24211OT2018 Huỳnh Thái Nam 7.85 Khá 77 Khá CD24OT1 Lê Thành  Đạt

42 24211OT3167 Nguyễn Tấn Nguyên 7.84 Khá 95 Xuất sắc CD24OT6 Phạm Trường  Giang

43 24211OT1064 Huỳnh Trọng Giang 7.82 Khá 100 Xuất sắc CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

44 24211OT2656 Phạm Khánh Hưng 7.82 Khá 78 Khá CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

45 24211OT0479 Nguyễn Đặng Anh Khoa 7.8 Khá 78 Khá CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

46 24211OT0738 Đinh Phạm Thế Bảo 7.78 Khá 72 Khá CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

47 24211OT1229 Võ Duy Linh 7.76 Khá 84 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

48 24211OT0025 Phạm Tuấn Đạt 7.7 Khá 79 Khá CD24OT1 Lê Thành  Đạt

49 24211OT1375 Lê Đình Thịnh 7.69 Khá 74 Khá CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

50 24211OT2620 Nguyễn Kim Trọng 7.67 Khá 91 Xuất sắc CD24OT6 Phạm Trường  Giang

51 24211OT4059 Đặng Văn Hùng 7.67 Khá 77 Khá CD24OT8 Nguyễn Văn Hoàng  Khánh

52 24211OT2959 Trần Thanh Nhã 7.66 Khá 73 Khá CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

Page 2



53 24211OT1058 Lê Nhật Tuấn Hoàng 7.64 Khá 79 Khá CD24OT1 Lê Thành  Đạt

54 24211OT4254 Trần Quang Khang 7.63 Khá 86 Tốt CD24OT9 Thái Quang  Hoàng

55 24211OT1349 Lê Xuân Trường 7.63 Khá 81 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

56 24211OT3351 Nguyễn Gia Bảo 7.62 Khá 99 Xuất sắc CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

57 24211OT0490 Võ Hoàng Thái 7.62 Khá 84 Tốt CD24OT1 Lê Thành  Đạt

58 24211OT1542 Phan Văn Hiếu 7.61 Khá 78 Khá CD24OT2 Nguyễn Chí  Hiếu

59 24211OT1373 Nguyễn Dương Duy Phúc 7.59 Khá 78 Khá CD24OT1 Lê Thành  Đạt

60 24211OT1104 Lê Đình Quang Minh 7.58 Khá 78 Khá CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

61 24211OT1732 Lê Hoài Nam 7.57 Khá 100 Xuất sắc CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

62 24211OT0353 Hồ Tiến Đức 7.56 Khá 88 Tốt CD24OT1 Lê Thành  Đạt

63 24211OT0884 Văn Anh Vũ 7.56 Khá 73 Khá CD24OT2 Nguyễn Chí  Hiếu

64 24211OT0914 Phan Văn Trọng 7.52 Khá 88 Tốt CD24OT4 Nguyễn Hùng  Việt

65 24211OT0293 Nguyễn Xuân Hợp 7.5 Khá 72 Khá CD24OT1 Lê Thành  Đạt

66 24211OT1415 Trần Thiện Nghĩa 7.49 Khá 92 Xuất sắc CD24OT2 Nguyễn Chí  Hiếu

67 24211OT4475 Đỗ Hoàng Tuyển 7.49 Khá 78 Khá CD24OT10 Uông Hoàng  Trí

68 24211OT3083 Nguyễn Hữu Thịnh 7.48 Khá 92 Xuất sắc CD24OT6 Phạm Trường  Giang

69 24211OT1237 Nguyễn Lê Liêm 7.48 Khá 78 Khá CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

70 24211OT0911 Nguyễn Phi Hùng 7.48 Khá 73 Khá CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

71 24211OT2457 Trần Hiếu Thịnh 7.42 Khá 90 Xuất sắc CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

72 24211OT0444 Võ Tấn Tài 7.42 Khá 85 Tốt CD24OT1 Lê Thành  Đạt

73 24211OT3177 Võ Hoàng Phúc 7.39 Khá 98 Xuất sắc CD24OT6 Phạm Trường  Giang

74 24211OT1184 Vũ Mạnh Hùng 7.39 Khá 82 Tốt CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

75 24211OT2025 Lê Văn Minh Long 7.34 Khá 83 Tốt CD24OT10 Uông Hoàng  Trí

76 24211OT3201 Đinh Hải Quân 7.32 Khá 99 Xuất sắc CD24OT6 Phạm Trường  Giang

77 24211OT1035 Tạ Nguyễn Ngọc Thanh 7.32 Khá 74 Khá CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

78 24211OT3325 Dương Nguyễn QuangNhật 7.29 Khá 77 Khá CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

79 24211OT1547 Nguyễn Duy Trung 7.28 Khá 88 Tốt CD24OT5 Phan Quốc  Hùng

80 24211OT1508 Lê Ngọc Thiên Ân 7.27 Khá 82 Tốt CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

81 24211OT4439 Lê Văn Hải 7.27 Khá 73 Khá CD24OT10 Uông Hoàng  Trí

82 24211OT3959 Nguyễn Hải Triều Ân 7.25 Khá 83 Tốt CD24OT9 Thái Quang  Hoàng

83 24211OT0054 Nguyễn Phát Huy 7.25 Khá 75 Khá CD24OT9 Thái Quang  Hoàng

84 24211OT2143 Trần Thành Nam 7.24 Khá 82 Tốt CD24OT9 Thái Quang  Hoàng

85 24211OT0967 Dương Minh Trọng 7.16 Khá 98 Xuất sắc CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng
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86 24211OT3338 Lê Đình Bảo 7.14 Khá 100 Xuất sắc CD24OT6 Phạm Trường  Giang

87 24211OT2054 Trần Tuấn Khang 7.11 Khá 79 Khá CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

88 24211OT1029 Trần Cao Thanh Bạch 7.1 Khá 83 Tốt CD24OT7 Quãng Minh  Đằng

89 24211OT2168 Lê Thanh Hải 7.09 Khá 89 Tốt CD24OT10 Uông Hoàng  Trí

90 24211OT4109 Lê Hoàng Phúc 7.09 Khá 79 Khá CD24OT8 Nguyễn Văn Hoàng  Khánh

91 24211OT2293 Ngô Gia Hưng 7.09 Khá 74 Khá CD24OT3 Bùi Văn  Hoàng

92 24211OT2535 Phan Tấn Hậu 7.06 Khá 86 Tốt CD24OT6 Phạm Trường  Giang

93 24211OT0872 Nguyễn Việt Nhàn 7.05 Khá 78 Khá CD24OT2 Nguyễn Chí  Hiếu

94 24211OT1828 Đoàn Quốc Trung 7.04 Khá 83 Tốt CD24OT1 Lê Thành  Đạt

95 24211OT1821 Vũ Anh Khoa 7 Khá 71 Khá CD24OT8 Nguyễn Văn Hoàng  Khánh

Danh sách có 95 sv
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